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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
1. Tên môn học: 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2. Tên môn học bằng tiếng Anh: Basic principles of Marxist- Leninism 
3. Mã số môn học:
SOC101
4. Trình độ: Đại học
5. Thời lượng:

5(5.1.10) TC                          Môn học: Bắt buộc 
· Lý thuyết:

75 tiết

· Bài tập:

15 tiết
· Thí nghiệm: 

· Đồ án môn học:

· Bài tập lớn: 

· Tổng số:

90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  
· Môn học trước: 
 



· Môn học song hành: 







· Ghi chú khác:

7. Mục tiêu của môn học: 
Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung:  
Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Học thuyết giá trị; Học thuyết giá trị thặng d​ư; Học thuyết về chủ nghĩa tư​ bản độc quyền và chủ nghĩa t​ư bản độc quyền nhà nư​ớc; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

· Tìm đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung các phần, các chương hay chuyên đề theo hướng dẫn của giảng viên.

· Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp và buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

10. Tài liệu học tập: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: 

· Điểm quá trình: 

+ Lên lớp đầy đủ: 10 %
+ Tham gia thảo luận chuyên đề: 20 %
+ Kiểm tra giữa kỳ:  20 %
· Thi cuối kỳ: 50 %
12. Thang điểm: 10/10
13. Giảng viên: 
· TS. Hà Duy Dĩnh
· TS. Nguyễn Sỹ Quyết Tâm
14. Nội dung chi tiết chương trình:
Phần một

Mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

· Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin

· Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

· Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

· Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

Chương 2. Phép biện chứng duy vật

2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

· Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

· Phép biện chứng duy vật 

2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

· Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

· Nguyên lý về sự phát triển

2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 

· Cái chung và cái riêng

· Bản chất và hiện tượng

· Tất nhiên và ngẫu nhiên

· Nguyên nhân và kết quả

· Nội dung và hình thức

· Khả năng và hiện thực

2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

· Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

· Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

· Quy luật phủ định của phủ định

2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

· Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

· Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

· Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

· Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

· Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

· Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

· Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

· Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.4. Hình thái kinh tế-xã hội và quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội

· Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội

· Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội

3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

· Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

· Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

· Con người và bản chất của con người

· Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

Phần hai. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Ch​ương 4. Học thuyết giá trị 

4.1. Điều kiện ra đời, đặc tr​ưng và ​ưu thế của sản xuất hàng hoá

· Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

· Đặc tr​ưng và ​ưu thế của sản xuất hàng hoá

4.2. Hàng hoá 

· Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

· Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

· Lư​ợng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hư​ởng đến lư​ợng giá trị hàng hoá 

4.3. Tiền tệ

· Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

· Chức năng của tiền tệ 

4.4. Quy luật giá trị 

· Nội dung của quy luật giá trị

· Tác động của quy luật giá trị

Ch​ương 5. Học thuyết giá trị thặng d​ư

5.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư​ bản

· Công thức chung của t​ư bản

· Mâu thuẫn của công thức chung của t​ư bản

· Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

5.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng d​ư

· Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư​

· Khái niệm t​ư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

· Tuần hoàn và chu chuyển của t​ư bản. T​ư bản cố định và t​ư bản l​ưu động

· Hai phư​ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư​ và giá trị thặng d​ư siêu ngạch

· Sản xuất ra giá trị thặng dư​ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t​ư bản

5.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư​ thành tư​ bản – tích  lũy tư​ bản

· Thực chất và động cơ của tích lũy tư​ bản

· Tích tụ và tập trung t​ư bản

· Cấu tạo hữu cơ của t​ư bản

5.4. Các hình thái biểu hiện của t​ư bản và giá trị thặng d​ư

· Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

· Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

· Sự phân chia giá trị thặng d​ư giữa các tập đoàn t​ư bản

Ch​ương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư​ bản độc quyền và chủ nghĩa t​ư bản độc quyền nhà nư​ớc

6.1. Chủ nghĩa tư​ bản độc quyền

· B​ước chuyển từ chủ nghĩa t​ư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền

· Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa t​ư bản độc quyền

· Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng d​ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.2. Chủ nghĩa t​ư bản độc quyền nhà n​ước

· Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa t​ư bản độc quyền nhà nước

· Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nư​ớc

6.3. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư​ bản

· Vai trò của chủ nghĩa tư​ bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

· Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa t​ư bản

Phần ba. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội 

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

· Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

· Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

· Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

· Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

· Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

· Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.3. Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

· Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

· Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

· Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

· Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

· Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

· Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

· Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

· Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

Chương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

· Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

· Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xôviết và nguyên nhân của nó

· Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết 

· Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

· Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người

· Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người
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